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	Bộ Tư pháp

	
	Về tính hợp pháp của dự thảo Nghị định

	     1. Về thẩm quyền phạt tiền của chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện
     Khoản 2 Điều 35 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy định: “Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh quy định tại các Điều 36, 37 và 38 Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của tổ chức;...”.
     Đồng thời, điểm b khoản 2 Điều 36 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền phạt tiền đến 50 triệu đồng.
     Tuy nhiên, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 38 Luật XLVPHC (sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 73 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14) thì chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền phạt tiền đến 50% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 Luật XLVPHC nhưng không quá 100 triệu đồng. Đối với lĩnh vực giáo dục quy định tại điểm d khoản 1 Điều 24 Luật XLVPHC (sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14) thì chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền phạt tiền đến 37,5 triệu đồng (đối với cá nhân) và đến 75 triệu đồng (đối với tổ chức). 
     Vì vậy, quy định chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức tại điểm b khoản 2 Điều 36 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP là không còn phù hợp với quy định tại điểm b khoản 2 Điều 38 Luật XLVPHC (sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 73 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14). Do đó, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa quy định đã nêu cho phù hợp. Đồng thời, lưu ý chỉnh sửa quy định tại điểm d khoản 2 Điều 36 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP về trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính mà chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền tịch thu để bảo đảm sự phù hợp với quy định của điểm d khoản 2 Điều 38 Luật XLVPHC (sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 74 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14).
     2. Về thẩm quyền phạt tiền của chức danh Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục cấp Bộ
     Thứ nhất, để bảo đảm sự diễn đạt quy phạm pháp luật một cách rõ ràng và dễ hiểu, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc, chỉnh sửa cụm từ “Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục cấp Bộ” thành “Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.
     Thứ hai, tương tự như đã trình bày tại điểm 3.1.1 của Công văn này, khoản 2 Điều 35 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy định: “Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh quy định tại các Điều 36, 37 và 38 Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của tổ chức;...”
     Đồng thời, điểm b khoản 3 Điều 37 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP (dự kiến sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 12 Điều 1 dự thảo Nghị định) quy định: Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục cấp Bộ có quyền phạt tiền đến 70 triệu đồng.
[bookmark: khoan_37_3]     Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 46 Luật XLVPHC (sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 21 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14) thì chức danh Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục cấp Bộ có quyền phạt tiền đến 70% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 Luật XLVPHC nhưng không quá 250 triệu đồng. Đối với lĩnh vực giáo dục quy định tại điểm d khoản 1 Điều 24 Luật XLVPHC (sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14) thì chức danh Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục cấp Bộ có quyền phạt tiền đến 52,5 triệu đồng (đối với cá nhân) và đến 105 triệu đồng (đối với tổ chức).
     Vì vậy, quy định về mức phạt tiền của chức danh Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục cấp Bộ tại điểm b khoản 3 Điều 37 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP (dự kiến sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 12 Điều 1 dự thảo Nghị định) là thấp hơn so với quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 46 Luật XLVPHC (sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 21 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14). Do đó, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa quy định đã nêu cho phù hợp với quy định của Luật XLVPHC (sửa đổi, bổ sung năm 2020).
     3. Về thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
     Luật số 67/2020/QH14 đã sửa đổi, bổ sung thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của nhiều chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. 
     Qua rà soát dự thảo Nghị định, Bộ Tư pháp nhận thấy, cơ quan chủ trì soạn thảo cũng đã rà soát các quy định của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP để chỉnh sửa thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của một số chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục cho phù hợp với quy định của Luật XLVPHC (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Tuy nhiên, một số quy định của dự thảo Nghị định liên quan đến thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của một số chức danh vẫn chưa được rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc đã sửa đổi, bổ sung nhưng chưa phù hợp, cụ thể: 
     Thứ nhất, thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định tại điểm d khoản 2 Điều 36 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP đã nêu tại điểm 3.1.1 của Công văn này, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo lưu ý, chỉnh sửa cho phù hợp.
      Thứ hai, điểm d khoản 1 Điều 38 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP (dự kiến sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 16 Điều 1 dự thảo Nghị định), quy định: Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt của chức danh này.
      Tuy nhiên, điểm d khoản 5 Điều 38 Luật XLVPHC (sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 74 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14), quy định: Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Như vậy, theo quy định của Luật XLVPHC (sửa đổi, bổ sung năm 2020), chức danh Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không bị giới hạn theo thẩm quyền phạt tiền của chức danh này. Do đó, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh sửa lại quy định tại điểm d khoản 1 Điều 38 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP (dự kiến sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 dự thảo Nghị định) cho phù hợp.     
	    Tiếp thu ý kiến góp ý, Ban soạn thảo (BST) đã chỉnh sửa tại khoản 11 Điều 1 trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung như sau: “b) Phạt tiền đến 75.000.000 đồng”.




















  
     Tiếp thu ý kiến góp ý, BST đã chỉnh sửa: “Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo” tại khoản 23 Điều 1 trong dự thảo Nghị định.

    Tiếp thu ý kiến góp ý, BST đã chỉnh sửa tại khoản 16 Điều 1 trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung như sau: ”b) Phạt tiền đến 105.000.000 đồng”.



























  Tiếp thu ý kiến góp ý, BST đã chỉnh sửa tại khoản 12 Điều 1 trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung như sau: “d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 150.000.000 đồng”.
   Tiếp thu ý kiến góp ý, BST đã chỉnh sửa tại khoản 20 Điều 1 trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung như sau:
“d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính”.

	
	Về tính thống nhất, đồng bộ của dự thảo Nghị định.
	     Điểm c khoản 3 và điểm c khoản 4 Điều 9, khoản 4 Điều 19, khoản 3 Điều 20 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP,... (dự kiến được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 1 dự thảo Nghị định,...) quy định khung tiền phạt đối với các hành vi vi phạm là “từ 70.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng” hoặc “từ 80.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng”. Như vậy, khoảng cách giữa mức phạt tiền tối thiểu và mức phạt tiền tối đa của khung tiền phạt dự kiến sửa đổi, bổ sung tại các điều khoản nêu trên của dự thảo Nghị định là rất lớn. Do đó, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, nghiên cứu, chỉnh sửa lại các quy định đã nêu của dự thảo Nghị định cho phù hợp.
	   Tiếp thu ý kiến góp ý, BST đã chỉnh sửa tại khoản 8, khoản 9 Điều 1 trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung như sau: “Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 130.000.000 đồng”.
   Không điều chỉnh điểm c khoản 3 và điểm c khoản 4 Điều 9 trong Nghị định, vì  hành vi này không có giới hạn trên.

	
	Về việc phân định thẩm quyền xử phạt

	     Điều 39 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP đã phân định thẩm quyền xử phạt của các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối với từng điều khoản cụ thể. Tuy nhiên, qua rà soát, Bộ Tư pháp nhận thấy, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của một số chức danh trong Nghị định số 04/2021/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung trong Luật số 67/2020/QH14. Đồng thời, một số hành vi vi phạm trong dự thảo Nghị định quy định theo hướng tăng mức phạt tiền lên so với quy định của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP. Do đó, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lại toàn bộ dự thảo Nghị định để sửa đổi, bổ sung Điều 39 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP cho phù hợp, bảo đảm tính toàn diện, đầy đủ, chính xác, thống nhất của dự thảo Nghị định, ví dụ:
    Thẩm quyền phạt tiền tối đa của chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đã được sửa đổi, bổ sung lên mức “75.000.000 đồng” (đối với tổ chức) trong lĩnh vực giáo dục, do đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 3 Điều 5 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP. Tuy nhiên, điểm b khoản 1 Điều 39 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP chưa phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm này cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
	   Tiếp thu ý kiến góp ý, BST đã chỉnh sửa, bổ sung tại khoản 22 Điều 1 trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung  về phân định thẩm quyền (sửa đổi Điều 39 Nghị định 04/2021/NĐ-CP).

	
	Về các vấn đề Luật XLVPHC (sửa đổi, bổ sung năm 2020) giao Chính phủ quy định chi tiết
	    Thứ nhất, điểm d khoản 1 Điều 3 Luật XLVPHC (sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14) quy định: “Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ trường hợp hành vi vi phạm hành chính nhiều lần được Chính phủ quy định là tình tiết tăng nặng”. 
      Như vậy, về nguyên tắc, trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nhiều lần sẽ bị xử phạt về từng hành vi vi phạm; chỉ xử phạt 01 lần đối với 01 hành vi vi phạm hành chính và áp dụng tình tiết tăng nặng “vi phạm nhiều lần” nếu nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có quy định cụ thể về áp dụng tình tiết tăng nặng đối với trường hợp vi phạm hành chính nhiều lần đó.
      Do vậy, căn cứ vào tính chất, mức độ của từng hành vi vi phạm trong lĩnh vực giáo dục, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo lưu ý, nghiên cứu quy định nêu trên của Luật XLVPHC (sửa đổi, bổ sung năm 2020) để quy định cụ thể về việc áp dụng tình tiết tăng nặng trong trường hợp vi phạm hành chính nhiều lần đối với một số hành vi vi phạm hoặc toàn bộ các hành vi vi phạm trong Nghị định số 04/2021/NĐ-CP và dự thảo Nghị định này (trong trường hợp cần thiết).
      Thứ hai, điểm a khoản 1 Điều 4 Luật XLVPHC (sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định: Chính phủ quy định “hành vi vi phạm hành chính; hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; đối tượng bị xử phạt; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính; việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước”.
	Bộ Tư pháp nhận thấy, dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung các quy định về “hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; đối tượng bị xử phạt; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính”. Tuy nhiên, dự thảo Nghị định chưa có các quy định về “hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện, việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả” trong lĩnh vực giáo dục. Do đó, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung các quy định này để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật số 67/2020/QH14.
	   Tiếp thu ý kiến góp ý, BST đã bổ sung khoản 2 Điều 1 trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung.












   Tiếp thu ý kiến góp ý, BST đã bổ sung khoản 3 Điều 1 trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung (bổ sung thêm Điều 3a. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính).

	
	Về kỹ thuật soạn thảo 







	[bookmark: khoan_37_2][bookmark: _Hlk80109970]      Thứ nhất, tương tự như ý kiến đã nêu tại tiết thứ nhất điểm 3.1.2 của Công văn này, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc, chỉnh sửa cụm từ “Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục cấp Sở” thành “Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành của Sở Giáo dục và Đào tạo”.

     Thứ hai, lỗi kỹ thuật trong việc trình bày điểm (b) khoản 2 Điều 38 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP (dự kiến sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 17 Điều 1 dự thảo Nghị định), do đó, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo thay thế dấu “.” (dấu chấm) bằng dấu “)” (ngoặc đơn).
     Thứ ba, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh sửa cụm từ “tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt quy định tại điểm b khoản này” tại các khoản 10, 11, 13,… Điều 1 dự thảo Nghị định thành “… có giá trị không vượt quá … triệu đồng”.
    Ngoài các nội dung nêu trên, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, chỉnh sửa thể thức, kỹ thuật và các nội dung khác của dự thảo Nghị định, cũng như Nghị định số 04/2021/NĐ-CP, bảo đảm chất lượng của văn bản trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ xem xét, ban hành.
	   Tiếp thu ý kiến góp ý, BST đã chỉnh sửa tại khoản 23 Điều 1 trong dự thảo Nghị định: “Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành của Sở Giáo dục và Đào tạo”.
   Tiếp thu ý kiến góp ý, BST đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.
   

  Tiếp thu ý kiến góp ý, BST đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung theo hướng ghi rõ giá trị của tang vật, phương tiện được tịch thu.

	2
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

	
	Khoản 1 Điều 2 


	     Nên sửa thành “Đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục trước thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định thì áp dụng Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ”.
	   Tiếp thu ý kiến góp ý, BST đã chỉnh sửa điều khoản chuyển tiếp tại Điều 3 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung.

	
	Khoản 2 Điều 2
	     Nên sửa thành “Các khiếu nại đối với các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành hoặc đã thi hành trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì áp dụng…”.
	   Tiếp thu ý kiến góp ý, BST đã chỉnh sửa  điều khoản chuyển tiếp tại Điều 3 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung.

	3
	Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

	
	
	      Đề nghị Quý Bộ cân nhắc việc bổ sung, sửa đổi hay ban hành mới Dự thảo để thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện, tra cứu văn bản (Dự thảo đã sửa đổi quy định về mức phạt của 18 khoản liên quan 9 điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP)
	 Theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GDĐT xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung.

	4
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	
	Về căn cứ pháp lý
	 - Đề nghị lược bỏ những văn bản đã được quy định làm căn cứ pháp lý tại Nghị định phải sửa đổi, bổ sung.
- Đề nghị bổ sung 1 điều quy định về bãi bỏ cụm từ tại Nghị định này theo mẫu số 28 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP (nội dung bãi bỏ được thể hiện tại khoản 18 dự thảo Nghị định).
- Đề nghị điều chỉnh khung tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm để khoảng cách giữa mức phạt tối thiểu và tối đa của khung tiền phạt không quá lớn và phù hợp với các khoản trong cùng một Điều tại Nghị định 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021.
	   Tiếp thu ý kiến góp ý, BST đã chỉnh sửa, bổ sung Điều 2 và điều chỉnh khoảng cách khung tiền phạt phù hợp đối với một số hành vi vi phạm trong dự thảo Nghị định như đã nêu ở trên.

	5
	Thông Tấn xã Việt Nam

	
	
	    Đề nghị ban soạn thảo giữ nguyên hoặc tăng mức phạt tiền đối với những nội dung tại Điều 7 để tăng tính răn đe, hạn chế tối đa các sai phạm trong hoạt động tổ chức quản lý cơ sở giáo dục.
	   Tiếp thu ý kiến góp ý, BST đã giữ nguyên Điều 7 tại Nghị định 04/2021/NĐ-CP

	6
	Bộ Quốc phòng

	
	Khoản 12 Điều 1 






Khoản 16 Điều 1 


	[bookmark: bookmark2]     Đề nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung:
[bookmark: bookmark3]     - Dự thảo Nghị định quy định Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành cấp bộ có thẩm quyền phạt tiền đến 75.000.000 đồng (bằng mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục) là chưa phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính: “Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ có thẩm quyền phạt tiền đến 70% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực giáo dục”.
     - Dự thảo Nghị định quy định Giám đốc Công an cấp tỉnh có thấm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này là chưa phù hợp với quy định tại điếm đ khoản 5 Điều 39 Luật Xử lý vi phạm hành chính: “Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại diêm b khoản này”.
	     
   Tiếp thu ý kiến góp ý, BST  đã chỉnh  sửa bổ sung trong dự thảo Nghị định như đã nêu ở trên.

   Tiếp thu ý kiến góp ý, BST  đã chỉnh  sửa bổ sung trong dự thảo Nghị định như đã nêu ở trên.

	
	Điều 3
	     Đề nghị bổ sung quy định bãi bỏ Điều 40 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP để bảo đảm thống nhất với Điều 2 dự thảo Nghị định.
	   Điều khoản chuyển tiếp được quy định tại Điều 3 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung.

	7
	Bộ Tài chính

	
	Về đề xuất tăng mức phạt tiền
	     Đề nghị Bộ GDĐT giải trình rõ cơ sở để tăng mức phạt tiền tại dự thảo Tờ trình Chính phủ.
	    Tiếp thu ý kiến góp ý, BST  đã chỉnh  sửa, bổ sung trong Tờ trình Nghị định

	
	Về khung mức phạt tiền:
Khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 1
	    Dự thảo Nghị định quy định khung mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm là: “70.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng” và “80.000.000 đồng đến 150.000.0000”. Theo đó, khoảng cách giữa mức phạt tiền tối đa và tối thiểu của các khung tiền phạt là khá lớn (gần/hơn gấp đôi). Đề nghị Bộ GĐT đối chiếu với quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 81/2013/NĐ - CP để quy định khung tiền phạt cho phù hợp.
	   Tiếp thu ý kiến góp ý, BST  đã chỉnh  sửa bổ sung trong dự thảo Nghị định như đã nêu ở trên.

	
	 
	    Đề nghị bổ sung một khoản sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 36 Nghị định 04/2021/NĐ-CP về thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện như sau: “Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt quy định tại điểm b khoản này”, để phù hợp với quy định tại khoản 74 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
	  Tiếp thu ý kiến góp ý, BST  đã chỉnh  sửa bổ sung trong dự thảo Nghị định như đã nêu ở trên.

	8
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	
	   Dự thảo Nghị định, cơ quan soạn thảo chỉ đề xuất điều chỉnh mức xử phạt đối với 07 hành vi vi phạm, đồng thời đề xuất điều chỉnh tăng mức xử phạt tối đa đối với các tổ chức từ 100 triệu đồng lên 150 triệu đồng.
	[bookmark: bookmark1]     Cần bổ sung căn cứ xác định các hành vi vi phạm và mức xử phạt được kiến nghị điều chỉnh trong dự thảo Nghị định. Ngoài ra, đề nghị bổ sung trong Tờ trình giải trình về sự cần thiết phải tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối với tổ chức do Luật sửa đổi, bổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính chỉ sửa đổi mức phạt tiền tối đa đối với các cá nhân trong lĩnh vực giáo dục, không sửa đổi mức xử phạt đối với các tổ chức.
	   Tiếp thu ý kiến góp ý, BST  đã chỉnh  sửa bổ sung trong dự thảo Nghị định và Tờ trình Nghị định.

	9
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

	
	Điều 1 Khoản 16 
	     Đề nghị chỉnh sửa như sau: “d. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;” để phù hợp với điểm d Khoản 5 Điều 39 Luật Xử lý vi phạm hành chính (đã sửa đổi, bổ sung).
	  Tiếp thu ý kiến góp ý, BST  đã chỉnh  sửa bổ sung trong dự thảo Nghị định như đã nêu ở trên.

	
	Điểm d Khoản 2 Điều 36
	     Đề nghị bổ sung quy định sửa đổi điểm d Khoản 2 Điều 36 Nghị định 04/2021/NĐ-CP thành “d. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;” để phù hợp với điểm d Khoản 2 Điều 38 Luật Xử lý vi phạm hành chính (đã sửa đổi, bổ sung).
     Điểm d Khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính (đã sửa đổi, bổ sung) quy định: “Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ trường hợp hành vi vi phạm hành chính nhiều lần được Chính phủ quy định là tình tiết tăng nặng”. Dự thảo Nghị định không có quy định về “tình tiết tăng nặng” để hướng dẫn nội dung này. Do đó, đề nghị Cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung để đảm bảo tính thống nhất và đầy đủ.
	  Tiếp thu ý kiến góp ý, BST  đã chỉnh  sửa bổ sung trong dự thảo Nghị định như đã nêu ở trên.

	10
	Bộ Ngoại giao

	
	
	     - Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung căn cứ pháp lý cụ thể đối với các nội dung sửa đổi, bổ sung mức phạt tiền, thẩm quyền xử phạt và phân định thẩm quyền xử phạt cũng như nội dung điều chỉnh do phù hợp.
     - Bỏ cụm từ “bổ sung” trong toàn bộ dự thảo Nghị định chỉ sửa đổi mà không bổ sung thêm nội dung gì mới so với Nghị định 04/2001/NĐ-CP.  Cơ quan chủ trì soạn thảo tiến hành hợp nhất văn bản.
	   Tiếp thu ý kiến góp ý, BST  đã bổ sung cơ sở pháp lý trong dự thảo Nghị định.
   Dự thảo Nghị định có nội dung bổ sung thêm cả điều, cả khoản ở Điều 3a.

	11
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

	
	Khoản 2 Điều 1
	     Đề nghị bổ sung sửa đổi điểm d khoản 3 Điều 5 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP để thống nhất với quy định tại điểm b khoản 3 Điều 5 Nghị định số 79/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề, cụ thể:
     "d) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với trường trung cấp có đào tạo nhóm ngành giảo viên". 
    Đề nghị bổ sung sửa đổi điểm c khoản 5 Điều 6 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP để thống nhất với quy định tại điểm b khoản 7 Điều 6 Nghị định số 79/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề, cụ thể:
     "d) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với trường trung cấp có đào tạo nhóm ngành giáo viên".
	   Theo Luật Giáo dục 2019 không còn giáo viên có trình độ trung cấp, đào tạo giáo viên hiện nay đang được nhà nước quản lý chặt chẽ, đây là hoạt động giáo dục đặc thù, khác biệt với giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng; theo đó, không sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Nghị định.

	
	Khoản 3 Điều 1
	      - Đề nghị bổ sung quy định cụ thể về hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện ”, ‘‘việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả" trong lĩnh vực giáo dục để phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính).
     - Đề nghị bổ sung quy định đối tượng áp dụng đối với chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục không thuộc phạm vi, thời hạn được uỷ quyền của tổ chức (pháp nhân) và không theo sự chỉ đạo, điều hành, phân công, chấp thuận của tổ chức (pháp nhân) đó.
[bookmark: bookmark6]     - Đề nghị rà soát, bỏ cụm từ "có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này" tại điểm d khoản 2 Điều 36, điểm d khoản 1 Điều 38 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP cho phù hợp với quy định tại điểm c khoản 74 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020.
[bookmark: bookmark7]     Đề nghị rà soát lại quy định về thẩm quyền phạt tiền của các lực lượng có thẩm quyền xử phạt quy định tại các Điều 36, 37, 38 của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP (đã được sửa đổi tại các khoản 9, 10, 11, 12, 14, 15 và 17 Điều 1 của dự thảo Nghị định) để phù hợp với quy tại các Điều 38, 39, 46 của Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020).
	   Tiếp thu ý kiến góp ý, BST đã chỉnh  sửa bổ sung tại Điều 3a trong dự thảo Nghị định.



   Đã có ở khoản 5 Điều 6 Nghị định 04/2021/NĐ-CP nên không sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Nghị định.
   Tiếp thu ý kiến góp ý, BST  đã chỉnh  sửa bổ sung trong dự thảo Nghị định như đã nêu ở trên.

    Tiếp thu ý kiến góp ý, BST  đã chỉnh  sửa bổ sung khoản 22 Điều 1 dự thảo Nghị định như đã nêu ở trên.

	12
	Bộ Công an

	
	   Khoản 16 Điều 1 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 38 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP:
	   Đề nghị bỏ cụm từ có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt quy định tại điểm b khoản này” để đảm bảo phù hợp với quy định tại điểm d khoản 5 Điều 39 Luật Xử lý vi phạm hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020).
	    Tiếp thu ý kiến góp ý, BST  đã chỉnh  sửa, bổ sung trong dự thảo Nghị định như nêu ở trên.

	
	 Điều 1 dự thảo Nghị định một khoản để sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP 
	   Đề nghị bổ sung: Người thuộc lực lượng Công an nhân dân đang thi hành công vụ, nhiệm vụ có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục để đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/01/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).
	   Thẩm quyền lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục của  lực lượng Công an đã được quy định tại khoản 1 Điều 35 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP

	
	 Về hành vi vi phạm hành chính
	    Đề nghị bổ sung vào dự thảo Nghị định quy định nội dung về hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện để đảm bảo phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Luật Xử lý vi phạm hành chính (đã được sửa đổi bổ sung năm 2020).
	   Tiếp thu ý kiến góp ý, BST đã chỉnh  sửa bổ sung tại Điều 3a trong dự thảo Nghị định.
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	Nội dung dự thảo Nghị định
	Ý kiến góp ý
	Ý kiến ban soạn thảo

	I.
	CÁC VỤ, CỤC NHẤT TRÍ 

	1
	Vụ Giáo dục Mầm non
	Nhất trí với Dự thảo
	

	2
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Nhất trí với Dự thảo
	

	3
	Cục Hợp tác Quốc tế
	Nhất trí với Dự thảo
	

	II
	CÁC VỤ, CỤC CÓ Ý KIẾN GÓP Ý

	1
	Vụ Pháp chế 
	    Về mức xử phạt hành chính: Đề nghị cơ quan nghiên cứu, rà soát lại nguyên tắc mức phạt tiền được nối tiếp trong 1 điều. Cụ thể tại khoản 2 Điều 1 Dự thảo (điểm d và điểm đ khoản 3) và khoản 6, Điều 1 Dự thảo (khoản 2 điều 20 Nghị định 04/2021/NĐ-CP đang để mức xử phạt từ 50 đến 70 triệu đồng). Khoản 6,điều 1 Dự thảo, đơn vị sửa lại 800.000.000 đồng thành 80.000.000 đồng.
   Về phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính (khoản 15, Điều 1 dự thảo) đề nghị đơn vị nghiên cứu, rà soát xây dựng phù hợp với quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020.
	    Tiếp thu ý kiến góp ý, BST  đã chỉnh  sửa bổ sung trong dự thảo Nghị định như đã nêu ở trên.
    
   Tiếp thu ý kiến góp ý, BST  đã chỉnh  sửa bổ sung khoản 22 Điều 1 dự thảo Nghị định.

	2
	Vụ Kế hoạch - Tài chính
	    Đề nghị xem xét bổ sung nội dung hoàn thiện các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trong năm 2020.
	   Tiếp thu ý kiến góp ý, BST  đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định





